
TT

Mã số 

đấu 

thầu

Mã dùng chung 

theo QĐ 5086/ 

QĐ- BYT

Tên hàng hóa Qui cách kỹ thuật/ đóng gói
Nước 

sản xuất

Nhà sản 

xuất

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng

Đơn giá đề 

nghị trúng 

thầu đã có 

VAT 

(Đồng)

Thành tiền 

(Đồng)

1 I1
N03.07.070.10

85.000.0042

Ông nghiệm 

nhựa nắp nhựa 

trắng 5ml

* Thể tích chứa mẫu: 5ml                             

* Kích thước: 12mm x 75mm, 

có nắp.                                                

* Chất liệu: nhựa dùng trong y 

tế

Việt Nam
Hồng 

Thiện Mỹ
Cái 120.000 370 44.400.000

44.400.000

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Tổng số tiền bằng chữ:  Bốn mươi bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng./.

Tổng cộng

Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BV ngày         /5/2023 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn)

Tổng số: 01 mặt hàng

GÓI THẦU: MUA SẮM 05 MẶT HÀNG VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT Y TẾ VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN IN VITRO 

PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BỒNG SƠN TỪ THÁNG 5 

NĂM 2023 ĐẾN HẾT THÁNG 7 NĂM 2023 

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ TRÚNG THẦU: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

  BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN
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